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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  18/7/2024 This study aimed to investigate the antioxidant potential of extracts of two 

brown algae species of the genus Turbinaria collected at Dam Duoc island, 

Kien Giang province. To evaluate the in vitro antioxidant activity, four 

methods 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-azinobis 

3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), reducing power (RP), total 

antioxidant capacity (TAC) were used to investigate, and Drosophila 

melanogaster model was used to analyze the resistance to oxidative stress 

of two brown algae species of the genus Turbinaria caused by H2O2. The 

results showed that the extract from the brown alga Turbinaria conoides 

showed in vitro antioxidant activity through the EC50 values of the four 

methods DPPH, ABTS, RP, and TAC, which were 1777.54 ± 59.39 µg/mL, 

331.93 ± 6.72 µg/mL, 133.10 ± 1.82 µg/mL and 105.98 ± 6.33 µg/mL, 

respectively. In conditions of oxidative stress caused by H2O2, fruit flies 

living in an environment supplemented with T. conoides extract (1 mg/mL) 

had better resistance than the extract from Turbinaria decurrens. These 

results contribute to proving that the extract from the brown algae T. 

conoides collected at Dam Duoc island, Kien Giang province has 

antioxidant potential in vitro and in vivo. 
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TIỀM NĂNG CHỐNG OXY HOÁ CỦA CHIẾT XUẤT ETHANOL  

HAI LOÀI TẢO NÂU Turbinaria decurrens VÀ Turbinaria conoides PHÂN BỐ  
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  18/7/2024 Mục đích của nghiên cứu là khảo sát tiềm năng chống oxy hoá của chiết 

xuất hai loài tảo nâu thuộc chi Turbinaria thu thập tại hòn Đầm Đước, 

tỉnh Kiên Giang. Để đánh giá hiệu quả chống oxy hoá in vitro, bốn 

phương pháp 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2’-azinobis 

3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), reducing power (RP), 

total antioxidant capacity (TAC) đã được sử dụng để khảo sát, đồng 

thời mô hình ruồi giấm đã được ứng dụng để khảo sát khả năng chống 

chịu stress oxy hoá của hai loài tảo nâu thuộc chi Turbinaria do H2O2 

gây ra. Kết quả cho thấy, chiết xuất từ loài tảo nâu T. conoides thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa in vitro hiệu quả thông qua giá trị EC50 lần lượt 

của bốn phương pháp DPPH, ABTS, RP và TAC là 1777,54 ± 59,39 

µg/mL, 331,93 ± 6,72 µg/mL, 133,10 ± 1,82 µg/mL và 105,98 ± 6,33 

µg/mL. Trong điều kiện bị stress oxy hoá do H2O2 gây ra, ruồi giấm 

sống trong môi trường có bổ sung cao chiết T. conoides (1 mg/mL) có 

khả năng chống chịu tốt hơn so với chiết xuất từ T. decurrens. Từ những 

kết quả này đã góp phần chứng minh chiết xuất từ tảo nâu T. conoides 

thu thập tại hòn Đầm Đước, tỉnh Kiên Giang có tiềm năng chống oxy 

hóa in vitro và in vivo. 
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1. Giới thiệu 

Stress oxy hóa là kết quả của sự mất cân bằng nội môi chất chống oxy hóa/tiền oxy hóa dẫn đến 

việc tạo ra các loại oxy phản ứng độc hại (ROS) quá mức, chẳng hạn như hydrogen peroxide, 

organic hydro peroxides, nitric oxide, superoxide và các gốc hydroxyl… [1], [2]. Trong các tế bào 

của con người luôn tồn tại các cơ chế để sửa chữa các phân tử sinh học bị hư hỏng do oxy hóa, tuy 

nhiên vẫn còn tồn tại một số ảnh hưởng đáng kể. Khi ROS được tạo ra vượt quá cơ chế bảo vệ của 

hệ thống chống oxy hóa, stress oxy hóa sẽ xảy ra, dẫn đến tổn thương oxy hóa DNA, lipid, protein 

và là nguyên nhân xuất hiện của nhiều bệnh khác nhau như ung thư, tiểu đường, xơ vữa động mạch, 

lão hoá, viêm và các bệnh thoái hoá khác [3], [4].  

Tảo biển được xem là nguồn nguyên dược liệu tiềm năng, do chúng có chứa nhiều hợp chất có 

hoạt tính sinh học như polyphenol, polysaccharide, protein, sterol và sắc tố, giúp bảo vệ sức khỏe, 

làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính và giúp kéo dài tuổi thọ cho con người [2]. Hai loài 

tảo nâu T. decurrens và T. conoides thuộc chi Turbinaria. Các loài thuộc chi Turbinaria có nhiều 

màu sắc, từ nâu ô liu đến nâu sẫm do sự hiện diện của các sắc tố như diệp lục và fucoxanthin, có 

hình dạng đặc trưng giống quạt hoặc giống tua bin [5]. Chi tảo nâu Turbinaria đã được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm và trở nên nổi tiếng vì có các đặc điểm hình thái riêng biệt và thành phần sinh 

hóa đa dạng. Nhiều báo cáo trước đây chỉ ra rằng chiết xuất từ các loài tảo biển thuộc họ Turbinaria 

spp. có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm [6]-[8]. Ngoài ra, các loài này được ghi nhận chứa 

các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như muối khoáng (K, Ca và Fe), chất xơ hòa tan, protein và 

acid béo không bão hòa,… [9]. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát khả 

năng chống oxy hoá in vitro và in vivo của hai loài tảo nâu T. decurrens và T. conoides được thu 

thập tại hòn Đầm Đước, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Hoá chất 

Hoá chất sử dụng trong thí nghiệm: DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, C18H12N5O6;  

Merck, Đức), ABTS ((2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), C18H18N4O6S4; 

Merck, Đức), acid gallic (C7H6O5; Merck, Đức), quercetin (C15H10O7; Merck, Đức), Folin-

Ciocalteu (Merck, Đức), kali ferricyanide (K3Fe(CN)6; Xiong, Trung Quốc), Potassium persulfate 

(K2S2O8; Xiong, Trung Quốc), trichloroacetic acid (Cl3CCOOH; Xiong, Trung Quốc), ammonium 

molybdate (H8MoN2O4; SRL, Ấn Độ),  aluminum chloride (AlCl3, Xiong, Trung Quốc), sodium 

nitrite (NaNO2; Xiong, Trung Quốc), sodium hydroxide (NaOH; Xiong, Trung Quốc) và hydrogen 

peroxide (H2O2; Merck, Đức) và một số hóa chất khác. 

2.2. Thu mẫu tảo 

Hai loài T. decurrens và T. conoides (2 kg) được thu thập tại hòn Đầm Đước thuộc xã Sơn Hải, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vào tháng 02 năm 2024, với toạ độ thu mẫu là T. conoides: 

10°0830.9″N 104°2936.1″E (10.141913, 104.493355) và T. decurrens: 10°0831.0″N 

104°2936.1″E (10.141952, 104.493347) (Hình 1). Các mẫu tảo biển được rửa kỹ bằng nước biển, 

phơi khô trong bóng râm và nghiền thành bột. 

 
Hình 1. Vị trí địa lý khu vực thu mẫu và hai loài tảo nâu (A) T. Conoides; (B) T. decurrens 

(A) (B)

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 230(01): 144 - 152 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   146                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

2.3. Điều chế cao chiết 

Mẫu bột tảo được ngâm trong ethanol 96% trong 24 giờ, dịch chiết được lọc và giữ, sau đó 

ethanol mới được thêm vào để ngâm dầm trong 24 giờ tiếp theo, dịch chiết tiếp tục được lọc và 

giữ, quá trình được tiến hành lặp lại 5 lần. Dịch trích được tập hợp lại, sau đó đem cô quay đuổi 

dung môi thu cao chiết ethanol tổng. Cao chiết được lưu giữ ở 4°C để thực hiện cho các thử nghiệm 

đánh giá hoạt tính chống oxy hoá. 

2.4. Định lượng các hợp chất có hoạt tính chống oxy hoá 

2.4.1. Định lượng hàm lượng phenolic 

Hàm lượng phenolic có trong cao chiết hai loài tảo nâu được định lượng bằng thuốc thử Folin–

Ciocalteu theo phương pháp của Nguimbou và cộng sự (2014) [10]. Hỗn hợp phản ứng được tạo 

ra bằng cách cho 250 L cao chiết, 250 L nước và 250 L thuốc thử Folin-Ciocalteu (tỉ lệ Folin-

Ciocalteu: nước là 1:4) vào ống eppendorf, lắc đều. Sau đó cho thêm vào hỗn hợp 250 L Na2CO3 

10%, hỗn hợp được ủ trong máy ổn nhiệt 30 phút ở 40C. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản 

ứng được ghi nhận ở bước sóng 765 nm. Kết quả hàm lượng phenolic trong cao chiết được biểu 

diễn bằng đương lượng mg acid gallic trên g cao chiết dựa vào phương trình đường chuẩn của chất 

chuẩn acid gallic.  

2.4.2. Định lượng hàm lượng flavonoid 

Hàm lượng flavonoid tổng số có trong cao chiết được xác định theo phương pháp của Zhishen 

và cộng sự (1999) [11]. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc so màu để xác định hàm lượng 

flavonoid dựa trên phản ứng của flavonoid với hệ thống sinh màu NaNO2Al(III)-NaOH. Hỗn hợp 

phản ứng được tạo ra bằng cách cho 200 µL cao chiết nồng độ 500 µg/mL, 200 µL nước cất và 40 

µL NaNO2 5% vào ống eppendorf rồi lắc đều, để yên 5 phút ở nhiệt độ phòng. Sau đó thêm vào 

hỗn hợp phản ứng AlCl3 10% (40 µL) rồi lắc đều, để yên trong 6 phút. Sau 6 phút, tiếp tục thêm 

vào 400 µL NaOH 1 M và nước cất vào hỗn hợp cho đủ 1 mL. Hỗn hợp phản ứng được đo độ hấp 

thu quang phổ ở bước sóng 510 nm. Kết quả hàm lượng flavonoid trong cao chiết được biểu diễn 

bằng đương lượng mg quercetin trên g cao chiết dựa vào phương trình đường chuẩn của chất chuẩn 

quercetin.  

2.5. Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá in vitro của cao chiết 

2.5.1. Phương pháp DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) 

Khả năng chống oxy hóa của cao chiết đã được đánh giá bằng cách sử dụng thuốc thử DPPH, 

theo phương pháp của Sharma và cộng sự (2009) [12]. Cao chiết được pha loãng trong methanol 

theo dãy nồng độ khảo sát. Các mẫu cao chiết (100 μL) được thêm vào từng giếng của đĩa 96 

giếng. Thuốc thử DPPH (100 μL) sau đó được chuyển đến từng giếng có chứa mẫu. Các đĩa ủ trong 

tối trong 60 phút ở 37°C. Mẫu đối chứng (methanol) được chuẩn bị bằng cách thay thế cùng một 

lượng dịch chiết đã pha loãng. Độ hấp thụ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 515 nm. 

Phần trăm hoạt tính chống oxy hóa của gốc tự do DPPH• được tính như sau (1): 

E (%) = [(A1 – A0)/A0] × 100 (1) 

Trong đó: 

E: Hiệu quả chống oxy hóa (khả năng trung hòa gốc tự do DPPH) (%) 

A0: Giá trị Abs của mẫu đối chứng 

A1: Giá trị Abs của mẫu cao chiết 

2.5.2. Phương pháp ABTS (2,2′-Azinobis-(3-Ethylbenzthiazolin-6-Sulfonic Acid)) 

Khả năng chống oxy hóa của cao chiết đã được đánh giá bằng cách sử dụng thuốc thử ABTS, 

theo phương pháp của Shah và Modi 2015 [13]. Dung dịch gốc ABTS●+ được chuẩn bị bằng cách 
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cho dung dịch ABTS (7 mM) phản ứng với dung dịch kali persunfat 2,45 mM với thể tích bằng 

nhau, hỗn hợp được để yên trong tối ở nhiệt độ phòng trong 12 giờ trước khi sử dụng. Quá trình 

pha loãng được thực hiện bằng cách trộn dung dịch ABTS gốc với methanol đến khi độ hấp thụ 

của dug dịch đo được là 0,736 ± 0,01 ở bước sóng 734 nm. Phản ứng được thực hiện bằng cách 

cho cao chiết ở các nồng độ khác nhau bằng cách pha loãng với methanol (1,0 mL), sau đó cho 

phản ứng với dung dịch ABTS (1,0 mL). Hỗn hợp được ủ tối trong 10 phút ở nhiệt độ phòng. Độ 

hấp thụ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 734 nm. Phần trăm hoạt động khử gốc tự do 

ABTS của chiết xuất tảo nâu được tính dựa trên công thức sau (2): 

E (%) = [(A1 – A0)/A0] × 100 (2) 

Trong đó: 

E: Hiệu quả chống oxy hóa (khả năng trung hòa gốc tự do ABTS) (%) 

A0: Giá trị Abs của mẫu đối chứng (methanol) 

A1: Giá trị Abs của mẫu cao chiết 

2.5.3. Phương pháp khử kim loại (RP) 

Khả năng khử sắt của chiết xuất ethanol tảo nâu được thực hiện theo mô tả bởi Chaves và cộng 

sự (2020) [14]. Thử nghiệm được tiến hành bằng cách cho 500 µL cao chiết ở các nồng độ khảo 

sát khác nhau (được pha loãng bằng ethanol), 500 µL đệm phosphate (0,2 mM, pH = 6,6) và 500 

µL potassium ferrocyanide 1% vào ống eppendorf, hỗn hợp phản ứng được ủ trong bể điều nhiệt 

ở 50ºC trong 20 phút. Sau đó 500 µL trichloroacetic acid 10% cho thêm vào phản ứng và tiến hành 

ly tâm 3000 vòng trong10 phút. Lấy 500 µL dịch lớp trên cho vào Eppendorf mới và bổ sung 400 

µL nước cất và 100 µL FeCl3 0,1%. Độ hấp thu của mẫu cao chiết hoặc đối chứng được ghi nhận 

ở bước sóng 700 nm. 

2.5.4. Phương pháp chống oxy hoá tổng (TAC) 

Thử nghiệm được thực hiện theo phương pháp của Nazir và cộng sự (2020) [15] nhằm đánh giá 

khả năng chống oxy hóa tổng của cao chiết tảo nâu. Thử nghiệm được tiến hành bằng cách cho 100 

μL mẫu dịch chiết ở các nồng độ khác nhau (pha loãng bằng ethanol), 900 mL thuốc thử TAC (acid 

sunfuric 0,6 M, sodium photphate 28 mM và amonium molybdate 4 mM) vào các ống 

Eppendorf. Hỗn hợp được phản ứng bằng cách ủ mẫu trong bể ủ nhiệt ở 90°C trong 90 phút, sau 

đó làm mát ở nhiệt độ phòng. Độ hấp thụ của mẫu cao chiết hoặc đối chứng (ethanol) được ghi 

nhận ở bước sóng 630 nm.  

2.6. Đánh giá hiệu quả chống oxy hoá trên mô hình ruồi giấm 

Hydrogen peroxide (H2O2) là một chất oxy hóa mạnh và sản phẩm của quá trình oxy hóa tế bào. 

Trong tế bào, gốc hydroxyl (OH-) được hình thành do phản ứng của O2 với H2O2 với sự có mặt của 

Fe2+ hoặc Cu2 (chất xúc tác) [16]. Nó là thành phần chính trong các phản ứng oxy hóa khử, được 

tạo ra từ quá trình biến dưỡng sinh học bên trong cơ thể sinh vật. Do đó, sử dụng H2O2 làm tác nhân 

gây stress oxy hoá cho ruồi giấm để đánh giá hiệu quả chống oxy hoá trong điều kiện in vivo của 

hai cao chiết tảo nâu.  

Thử nghiệm được tiến hành bằng cách chọn 60 con ruồi đực mới nở trong 24 giờ, nuôi trong ba 

loại môi trường: môi trường có bổ sung cao chiết (1 mg/mL thức ăn), môi trường bổ sung chất 

chống oxy hóa (acid gallic 0,05 mg/mL thức ăn) và môi trường tiêu chuẩn (ethanol), thức ăn được 

thay mới sau mỗi 2 ngày. Ruồi giấm được nuôi 10 ngày trong ba loại môi trường được gây mê 

bằng CO2, sau đó cho ra lọ rỗng và giữ ruồi ở tình trạng bị đói trong 2 giờ. Sau đó ruồi được cho 

vào lọ thủy tinh có giấy thấm H2O2 10% được pha trong dung dịch đường saccharose 6% để đánh 

giá khả năng chống chịu stress oxy hoá. Thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần cho mỗi nghiệm 

thức (mỗi nghiệm thức gồm 20 con ruồi). 

2.7. Xử lí số liệu thống kê 
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Phương pháp xử lí số liệu: Microsoft Excel được dùng để lưu và xử lí số liệu.  

Phương pháp thống kê số liệu: Phân tích thống kê các số liệu bằng phần mềm Minitab (phiên 

bản 16). Biểu đồ được vẽ và biểu diễn bằng phần mềm GraphPad Prism 9 và Excel. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Hàm lượng hai nhóm hợp chất flavonoid và phenolic 

Phương trình hồi quy tuyến tính của chất chuẩn acid gallic được xây dựng trong dãy nồng độ từ 

2 đến 30 µg/mL là y = 0,0814x + 0,0029 (R² = 0,9947). Tương tự, phương trình hồi quy tuyến tính 

của chất chuẩn quercetin cũng được xây dựng trong dãy nồng độ từ 20 đến 120 µg/mL là y = 0,0046x 

+ 0,0218 (R² = 0,9832). Trên cơ sở hai đường chuẩn này, hàm lượng phenolic tổng (dựa trên phương 

trình của chất chuẩn acid gallic) và flavonoid (dựa trên phương trình của chất chuẩn quercetin) toàn 

phần có trong 02 cao chiết tảo nâu được xác định và kết quả biểu diễn trong Hình 2. 

 
Hình 2. Hàm lượng hai nhóm hợp chất flavonoid và phenolic có chứa trong  

hai mẫu cao chiết tảo nâu T. decurrens và  T. conoides 

Kết quả định lượng cho thấy trong cao chiết ethanol từ 02 loài tảo nâu có sự hiện diện của hai 

hợp chất flavonoid và phenolic lần lượt là: T. decurrens (43,19 ± 2,24 mg QE/g cao chiết; 16,73 ± 

2,24 mg GAE/g cao chiết) và T. conoides (42,02 ± 1,46 mg QE/g cao chiết; 15,57 ± 1,45 mg GAE/g 

cao chiết). Hàm lượng hai chất chống oxy hoá phenolic và flavonoid của hai loài tảo nâu trong 

nghiên cứu gần bằng nhau. Khi so sánh với nghiên cứu của El-Shenody và cộng sự (2019) [17] về 

thành phần hóa học và hoạt động chống oxy hoá của tảo biển T. decurrens được thu thập tại Ai 

Cập cho thấy hàm lượng phenolic là 16,9 ± 3,2 mg GAE/g cao chiết tương đương với hàm lượng 

của T. decurrens trong nghiên cứu và hàm lượng flavonoid là 2,1 ± 0,8 mg QE/g cao chiết thấp 

hơn so với nghiên cứu này. Trong một nghiên cứu khác về thành phần hóa học, hoạt tính chống 

oxy hóa và kháng ung thư của chiết xuất methanol T. decurrens [18], kết quả cho thấy hàm lượng 

flavonoid là 11,63 ± 0,17 mg QE/g chiết xuất, cao hơn so với nghiên cứu của El-Shenody và cộng 

sự (2019) [17], nhưng lại thấp hơn so với nghiên cứu hiện tại. Phân đoạn ethyl acetate của T. 

conoides trong nghiên cứu của Chakraborty và cộng sự (2013) [9] ghi nhận hàm lượng phenolic 

cao hơn đáng kể (105,97 mg GAE/g). 

3.2. Hiệu quả chống oxy hoá của hai chiết xuất tảo nâu trong điều kiện in vitro 

Trong những năm gần đây, để thay thế cho các chất hóa học tổng hợp, các chất có nguồn gốc 

tự nhiên từ thực vật, đặc biệt chú trọng đến chất chống oxy hóa tự nhiên đang được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm. Để xác định khả năng chống oxy hóa của chiết xuất tảo, các phương pháp 

khảo nghiệm chống oxy hóa như DPPH, ABTS, RP, TAC đã được thực hiện, kết quả được trình 

bày qua Hình 3. 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 230(01): 144 - 152 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   149                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

 
Hình 3. Hoạt tính chống oxy hoá ở bốn phương pháp khảo sát của hai chiết xuất từ hai loài tảo nâu 

3.2.1. Hiệu quả khử gốc tự do DPPH 

Theo kết quả nghiên cứu ở thử nghiệm khử gốc tự do DPPH, cao chiết T. conoides cho hiệu quả 

khử gốc tự do DPPH hiệu quả hơn so với chiết xuất T. decurrens, với giá trị EC50 lần lượt là 1777,54 

µg/mL và 2444,97 µg/mL. Ở cùng nồng độ 2500 mg/mL, chiết xuất T. conoides cho hiệu quả khử 

gốc tự do DPPH là 68,46%, trong khi cao chiết T. decurrens chỉ cho hiệu quả 46,27%. Giá trị EC50 

là 40,66 mg/mL đối với chiết xuất acetone của T. decurrens được thu thập tại bãi biển Hurghada, 

Ai Cập, kém hiệu quả hơn so với hai chiết xuất trong nghiên cứu T. decurrens và T. conoides [19]. 

Trong một nghiên cứu khác của Sanger và cộng sự (2021) [20] về hoạt tính chống oxy hoá của các 

loài tảo biển thu thập dọc theo bờ biển Bắc Sulawesi, Indonesia, kết quả cho thấy rằng chiết xuất 

từ tảo biển T. decurrens cho hiệu quả chống oxy hoá khử gốc tự do DDPH với EC50 là 0,25 mg/mL.  

3.2.2. Hiệu quả khử gốc tự do ABTS 

Ngược lại so với phương pháp DPPH, kết quả nghiên cứu ở phương pháp khử gốc tự do ABTS 

cho thấy, cao chiết T. decurrens có hoạt tính chống oxy hóa khử gốc tự do ABTS tốt hơn so với 

cao chiết từ tảo T. conoides với giá trị EC50 của hai cao chiết lần lượt là 228,85 ± 6,90 µg/mL và 

331,93 ± 6,72 µg/mL. Tuy nhiên, khi so sánh với các nghiên cứu trước đó về hiệu quả khử gốc tự 

do ABTS cho thấy, chiết xuất tảo T. conoides cho hiệu quả tốt hơn so với nghiên cứu của Delma 

và cộng sự (2015) [21] về hoạt tính chống oxy hoá của loài tảo T. conoides được thu ở bờ biển 

Đông nam Ấn Độ (EC50 là 323,8 μg/mL) và hiệu quả hơn so với chiết xuất tảo T. conoides thu thập 

tại vịnh Thái Lan trong nghiên cứu của Boonchum và cộng sự (2011) [22] với giá trị EC50 là 5,29 

mg/mL. Hiệu quả khử gốc tự do của cao chiết T. decurrens kém hiệu quả hơn so với nghiên cứu 

của Hasan và cộng sự (2022) [18] về hiệu quả của chiết xuất methanol 70% của T. decurrens thu 

thập tại Ai Cập với hiệu quả khử 68,48% tại nồng độ 100 µg/mL.  

3.2.3. Hiệu quả khử kim loại (RP) 

Hiệu quả khử kim loại sắt có trong hai cao chiết được xác định dựa trên giá trị EC50 với phương 

trình tuyến tính lần lượt là y = 0,0004x + 0,076; R² = 0,9165 và y = 0,002x + 0,2337; R² = 0,973 

tương ứng với chiết xuất T. decurrens và T. conoides. Cao chiết T. conoides cho hiệu quả khử kim 

loại với giá trị EC50 là 133,10 ± 1,82 µg/mL tốt hơn so với chiết xuất T. decurrens (EC50. = 1029,33 

± 19,63µg/mL). Khi so sánh với loài tảo nâu khác là Laminaria japonica tại nồng độ 1,84 mg/mL có 

khả năng khử 12%, cho hiệu quả kém hơn so với hai chiết xuất T. decurrens và T. conoides [23]. 

3.2.4. Hiệu quả chống oxy hoá tổng (TAC)  

Khả năng chống oxy hóa tổng (TAC) được biểu diễn thông qua giá trị EC50 (Hình 3), giá trị 

EC50 càng nhỏ thì khả năng chống oxy hóa càng tốt. Tương tự như ở phương pháp DPPH, ở phương 
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pháp này cao chiết từ tảo T. conoides cho hiệu quả chống oxy hoá tốt hơn so với T. decurrens với 

giá trị EC50 lần lượt là 43,59 ± 1,01 µg/mL và 105,98 ± 6,33 µg/mL. Hoạt tính chống oxy hoá tổng 

của chiết xuất tảo nâu Padina tetrastromatica cho hiệu quả kém hơn so với hai chiết xuất sử dụng 

trong nghiên cứu, với giá trị EC50 lên đến  4434,33 ± 35,28 µg/g [24]. 

3.3. Hiệu quả chống chịu stress oxy hoá của hai cao chiết tảo trên mô hình ruồi giấm 

Hiệu quả chống chịu stress oxy hoá do tác nhân H2O2 10% gây ra của ruồi giấm được nuôi trong 

môi trường có bổ sung acid gallic (0,05 mg/mL) và cao chiết tảo nâu (1 mg/mL) đã được xác định 

trong nghiên cứu. Hiệu quả chống chịu stress oxy hoá của hai loại cao chiết tảo được thể hiện qua 

kết quả của ba chỉ tiêu đánh giá bao gồm thời gian sống sót trung bình (%), thời gian còn 50% sống 

sót và thời gian còn 10% sống sót (Bảng 1).  

Bảng 1. Hiệu quả chống oxy hoá in vivo của cao chiết trong điều kiện stress oxy hoá H2O2 

Nghiệm thức 
Thời gian sống sót  

trung bình (%) 

Thời gian còn 50%  

sống sót (%) 

Thời gian còn 10% 

sống sót (%) 

Đối chứng 38,33 ± 0,35c 34,33 ± 2,08c 47,67 ± 1,15b 

Acid gallic 52,67 ± 1,72a 52,00 ± 1,32a 63,67 ± 1,61a 

T. decurrens 39,80 ± 3,12c 38,67 ± 2,08c 48,33 ± 1,15b 

T. conoides 45,73 ± 2,40b 45,67 ± 1,15b 57,67 ± 7,57a,b 

Ghi chú: Các chữ cái trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng phép thử Tukey. 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy thời gian sống sót của ruồi giấm trong điều kiện H2O2 10% khi có 

bổ sung acid gallic (0,05 mg/mL) và cao chiết tảo (1 mg/mL) vào thức ăn được kéo dài hơn so với 

môi trường tiêu chuẩn (đối chứng). Thời gian sống sót trung bình của cao chiết T. decurrens và T. 

conoides kéo dài hơn so với đối chứng lần lượt là 3,84% và 19,31%. Thời gian còn 50% sống sót 

và 10% sống sót của cao chiết hai loài tảo nâu đều kéo dài hơn so với đối chứng. Cụ thể, thời gian 

còn 50% sống sót và 10% sống sót của cao chiết tảo T. decurrens kéo dài hơn 3,44 giờ và 0,66 giờ. 

Cao chiết T. conoides cho hiệu quả chống chịu trong điều kiện H2O2 tốt hơn với thời gian còn 50% 

sống sót và 10% sống sót lần lượt dài hơn đối chứng 11,34 giờ và 10 giờ. Trong nghiên cứu của Li 

và cộng sự (2020) đã chứng minh chiết xuất nước tảo nâu Saccorhiza polyschides có tác dụng 

chống chịu stress oxy hoá tốt, kéo dài tuổi thọ khoảng 10% [25]. Fucoxanthin một carotenoid và 

là sắc tố quang hợp chính được chiết xuất từ tảo nâu, đã được chứng minh có tác dụng chống oxy 

hoá, kéo dài tuổi thọ trên ruồi giấm D.  melanogaster [26]. 

Những kết quả trên đã góp phần chứng minh cao chiết loài tảo nâu T. conoides có tác dụng 

chống oxy hóa tốt thông qua thí nghiệm trong điều kiện in vitro và in vivo.  

4. Kết luận 

Qua những kết quả từ các khảo sát đánh giá hoạt tính chống oxy hoá của cao chiết hai loài tảo 

nâu thuộc chi Turbinaria trong điều kiện in vitro (DPPH, ABTS, RP, TAC) và in vivo (mô hình 

ruồi giấm) cho thấy cao chiết từ loài T. conoides có tác dụng chống oxy hóa tốt thông qua các thử 

nghiệm trong điều kiện in vitro và in vivo. 
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